
 

病 患 用 藥 指 導  佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院藥劑部  

 
本單張並無法詳載該藥品的全部資訊，如果使用藥物有任何疑問請諮詢醫師或藥師，我們竭誠為您服務。 

＊藥物諮詢專線: 03-8574349; 03-8561825 轉 13345 或 13297             E-mail: pharmacy@tzuchi.com.tw 

 

 
簡易多國語言用藥衛教-中越對照  

 

 

中文 越南文 

一天一次 mỗi ngày một lần 

一天兩次 một ngày hai lần 

一天三次 một ngày ba lần 

一天四次 một ngày bốn lần 

必要時使用 sử dụng khi cần thiết 

飯前 trước khi ăn 

飯後 sau khi ăn 

早上 buổi sáng 

中午 buổi trưa 

晚上 buổi tối 

睡前 trước khi đi ngủ 

冷藏 tủ lạnh 

口服 uống bằng miệng 

外用 Dùng ngoài da 

注射劑 tiêm thuốc 

吸入劑 Thuốc hít 

噴鼻劑 xịt mũi 

栓劑 thuốc đạn 

肛門栓劑 nhét vào hậu môn 

陰道栓劑 nhét vào âm đạn 

雙眼 hai mắt 

右眼 mắt phải 

左眼 mắt trái 

雙耳 hai tai 

右耳 tai phải 

左耳 tai trái 
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